
DANH MỤC 151.168.860      

1 Cuvet sinh hóa Hộp/100 cái Hộp        20              363.000 7.260.000    

2

Giấy in nhiệt máy xét nghiệm 

dị ứng nguyên Hitachi CLA-

1

Hộp/4 cuộn Cuộn        10                15.750 157.500       

3

Bơm kim tiêm 5ml 

(Kim 23 lấy máu; kim 25 

chích)

Hộp/100 cái

 đóng gói vô trùng
Hộp      150                89.250 13.387.500  

4 Bơm tiêm 1ml
Hộp/100 cái

 đóng gói vô trùng
Hộp          3                94.500 283.500       

5 Bơm tiêm 10ml
Hộp/100 cái

 đóng gói vô trùng
Hộp          3              136.500 409.500       

6 Lưỡi dao số 10 Hộp/100 cái Hộp      100              567.000 56.700.000  

7 Lam kính Hộp/72 miếng Hộp      140                23.100 3.234.000    

8 Lamen Hộp/100 miếng Hộp      100                17.850 1.785.000    

9 Lancet Hộp/200cây Hộp          4                63.000 252.000       

10 Que tăm bông Gói/100 que Gói        15                46.200 693.000       

11 Que gòn XN
Gói/100 que

Ống/1 que tiệt trùng
Gói          6              262.500 1.575.000    

12 Đầu col vàng Gói/1.000 cái Gói          8              115.500 924.000       

13 Đầu col xanh Gói/500 cái Gói        16                73.500 1.176.000    

14
Kim cánh bướm các số 23G, 

25G

Hộp/50 cái, đóng gói vô 

trùng
Cái        20                  1.575 31.500         

15 Kim rút thuốc Hộp/100 cái Hộp 3                       42.000 126.000       

16
Bộ dây truyền dịch

 kim số 22G, 23G x 3/4'
Gói/ 1 bộ Bộ        50                  5.670 283.500       

17
Ống nghiệm trắng

(Ống nghiệm không nắp 5ml)
500 Ống/Bịch Ống   8.000                     420 3.360.000    

18 Kim luồn số 24G 100 cây/Hộp Cây        50                  3.780 189.000       

19
Ống nghiệm nắp đỏ

(Ống nghiệm serum)
2500 ống/Thùng Ống   8.000                  1.155 9.240.000    

20
Ống nghiệm nắp xanh

(Ống nghiệm Edta K2 2ml)
2400 ống/Thùng Ống   8.000                  1.050 8.400.000    

21 Ống nghiệm nắp xanh lá 2400 ống/Thùng Ống      100                  1.155 115.500       

22 Ống nghiệm nắp đen 2400 ống/Thùng Ống      100                  1.260 126.000       

23 Lọ nhựa PS dung dịch 50ml Gói 100 lọ Lọ      600                  1.680 1.008.000    
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24 Nước cất ống 5ml Hộp/100 ống Hộp          5              168.000 840.000       

25 Găng tay sạch Hộp/50 đôi Hộp      140                63.000 8.820.000    

26 Presept 2,5g Hộp/100 viên Hộp        10              630.000 6.300.000    

27 Băng keo cá nhân Hộp/100 miếng Hộp        60                52.500 3.150.000    

28 Khẩu trang Hộp/50 cái Hộp        85                31.500 2.677.500    

29 Dây garo Gói/10 Sợi Sợi        10                  5.250 52.500         

30 Bông thấm nước Gói/Kg Kg          5              231.000 1.155.000    

31 Cồn 90 độ Can/30 lít Lít        50                42.000 2.100.000    

32 Cồn 70 độ Can/30 lít Lít        80                39.600 3.168.000    

33 Thùng đựng vật sắc nhọn Thùng/6,8 lít Cái        12                31.500 378.000       

34 Povidin 90ml Chai 90 ml Chai        10                33.600 336.000       

35 Gạc mét Cây 200m Mét      600                  8.400 5.040.000    

36 Oxy già Chai 60ml Chai        30                  4.200 126.000       

37 Dao số 21 Hộp/100 cái Hộp          1              567.000 567.000       

38 Canula L (Dây oxy 2 nhánh) 1 Cái/gói vô trùng Cái          5                  7.350 36.750         

39 Canula S (dây oxy 2 nhánh) 1 Cái/gói vô trùng Cái        10                  7.350 73.500         

40 Mask thở oxy 1 Cái/gói vô trùng Cái        10                25.200 252.000       

41 ống hút đàm nhớt Cái Cái          3                  3.570 10.710         

42 Băng keo lụa urgosyval Hộp/12 cuộn 2.5cm x 5m Cuộn        22                19.950 438.900       

43 Săng giấy (50 x 50 cm) 100 Cái/thùng Cái        60                  4.200 252.000       

44
NaCl 0,9%

(Dùng ngoài)
Chai/500ml Chai        80                13.200 1.056.000    

45 Mỏ vịt nhựa Gói 1 cái Cái      300                  6.300 1.890.000    

46 Máy huyết áp, Ống nghe Bộ Bộ          2              735.000 1.470.000    

47 Bóp bóng Oxy Cái Cái 1        262.500             262.500       
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